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1 ZHANG MIN 08/08/1999 Trung Quốc Nữ Lịch sử Việt Nam 9229013 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

2 INTHAPHONH LATDAVANH 01/06/1983 CHDCND Lào Nữ Lịch sử Việt Nam 9229013 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

3 Nguyễn Minh Đức 07/01/1987 Ninh Bình Nam Tâm lý học 9310401 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

4 Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh 01/11/1987 Đà Nẵng Nữ Tâm lý học 9310401 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

5 Trầm Bửu Diễm 08/06/1988 Quảng Ngãi Nữ Tâm lý học 9310401 Đạt
Không 

đạt
Đạt Đạt Đạt

6 Trần Thị Thủy Thương Ngọc 20/11/1978 Đà Nẵng Nữ Tâm lý học 9310401 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

7 Nguyễn Lê Việt Hùng 22/03/1985
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Nam Tâm lý học 9310401 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

8 Lương Tuyết Nhung 26/04/1972 Lâm Đồng Nữ
Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn (Âm nhạc)
9140111 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

9 Phạm Nguyễn Anh Duy 19/08/1996
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Nam

Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn (Âm nhạc)
9140111 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

10 Trần Hữu Phát 27/04/1994
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Nam

Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn (Âm nhạc)
9140111 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

11 Tạ Thảo Nguyên 30/11/2002 Phú Thọ Nữ Quản lý giáo dục 9140114 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

Chuyên ngành đăng ký
Mã 

ngành

Kết quả xét tuyển
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12 Phan Thị Hồng Cẩm 23/06/1980
Thành phố Hồ 

Chí Minh
Nữ Quản lý giáo dục 9140114 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

13 Nguyễn Thị Thúy 06/06/2003 Quảng Nam Nữ Hóa hữu cơ 9440114 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

14 Trần Thị Bích Hòa 08/10/1984 Đà Nẵng Nữ Toán học 9460101 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

15 Đoàn Thị Xương 03/02/1994 Gia Lai Nữ
Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn (Tin học)
9140111 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

16 Hoàng Thiên Trang 27/03/1995 Hải Phòng Nữ Ngôn ngữ học 9229020 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17 Lương Thị Phương Thảo 01/11/1997 Hà Nội Nữ Ngôn ngữ học 9229020 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18 Đoàn Ngọc Thạch 19/03/1986 Đồng Tháp Nam Ngôn ngữ học 9229020 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

19 Nguyễn Thị Hải Yến 08/12/1997 Hải Phòng Nữ Ngôn ngữ học 9229020 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

20 Trần Văn Hoan 22/10/1981 Hà Tĩnh Nam Ngôn ngữ học 9229020 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

  Danh sách này có 20 thí sinh./.


